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(21) 1-2021-04871 

(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền và phương pháp nhận kênh điều 

khiển đường lên vật lý trong hệ thống truyền thông không dây. Sáng chế đề xuất 

phương pháp truyền kênh điều khiển đường lên vật lý bởi UE (User Equipment 

- thiết bị người dùng), phương pháp này bao gồm các bước: bước tạo ra sổ mã 

HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat Request-Acknowledgement – báo nhận 

yêu cầu lặp tự động lai) thứ nhất liên quan tới PUCCH (Physical Uplink Control 

Channel - kênh điều khiển đường lên vật lý) thứ nhất; bước tạo ra sổ mã 

HARQ-ACK thứ hai liên quan tới PUCCH thứ hai; và bước truyền đồng thời 

PUCCH thứ nhất và PUCCH thứ hai hoặc một PUCCH trong số PUCCH thứ 

nhất và PUCCH thứ hai đến trạm cơ sở trong một khe trên cơ sở của nhiều chỉ 

báo. Theo các phương án của sáng chế, chuỗi để truyền nhiều PUCCH bao gồm 

các HARQ-ACK khác nhau tương ứng trong một khe được làm rõ, và do đó 

hiệu suất mục tiêu của hệ thống truyền thông không dây 5G nhằm để cung cấp 

đồng thời các loại lưu lượng khác nhau (eURLLC (enhanced Ultra-Reliable 

Low-Latency Communication - truyền thông siêu tin cậy và độ trễ thấp cải 

tiến), eMBB (enhanced Mobile Broadband - băng thông rộng di động cải tiến)) 

có thể đạt được. 
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